
Số điểm 

trường
Số lớp CBQL Giáo viên Nhân viên Giáo viên Thừa Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu

1 MN Đốc Binh Kiều 1 2 13 3 27 2 27 0 1 1

2 MN Đốc Binh Kiều 2 3 7 3 14 1 14 0 1 0 1

3 MN Hưng Thạnh 4 12 1 26 2 27 1 1 1 Thiếu 02 CBQL

4 MN Láng Biển 3 11 3 21 2 23 2 1 1

5 MN Mỹ An 3 12 3 25 2 25 0 1 1

6 MN Mỹ Đông 2 12 3 25 1 25 0 0 1 1

7 MN Mỹ Hoà 3 15 3 27 1 30 3 0 1 1

8 MN Mỹ Quý 1 3 12 3 24 2 26 2 1 1

9 MN Mỹ Quý 2 3 11 3 24 2 24 0 1 1

10 MN Phú Điền 4 15 3 28 2 32 4 1 1

11 MN Tân Kiều 4 14 3 28 2 28 0 1 1

12 MN Thạnh Lợi 2 8 2 18 1 18 0 1 0 1 Thiếu 01 CBQL

13 MN Thanh Mỹ 1 3 8 2 15 1 17 2 0 1 1 Thiếu 01 CBQL

14 MN Thanh Mỹ 2 2 9 3 18 2 20 2 1 1

15 MN Tháp Mười 1 14 3 28 2 29 1 1 1

16 MN Thị Trấn Mỹ An 2 9 3 18 2 19 1 1 1

17 MN Trường Xuân 3 17 3 34 1 34 0 0 1 1

47 199 47 400 28 418 0 18 0 0 13 4 15 2

Phụ lục 1

NHU CẦU TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC CHUYỂN ĐẾN CÔNG TÁC 

 TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        tháng 6 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Số GV hiện có đến 30/4/2024
Ghi chú

Văn thư Kế toán Y tế

Nhu cầu VTVL chuyên môn dùng chung

Cộng

Stt Trường 

Kế hoạch

NH 2024-2025
Nhu cầu

NH 2024-2025

VTVL chuyên ngành



GV 

TPTĐ

Số điểm 

trường
Số lớp CBQL TPT

Nhân 

viên

Giáo 

viên
Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thừa

1 TH Dương Văn Hoà 1 30 3 1 5 43 30 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1

2 TH Mỹ An 1 1 20 2 0 3 27 20 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0

3 TH Mỹ An 2 1 11 2 0 3 16 11 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0

4 TH Mỹ An 3 20 3 1 3 29 21 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0

5 TH Mỹ Quý 1 2 20 3 1 4 27 19 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1

6 TH Mỹ Quý 2 1 15 2 1 2 19 14 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

7 TH Mỹ Quý 3 4 24 2 1 3 26 19 - 5 2 - 1 1 - - 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 0 1 1 1 0 0

8 TH Mỹ Đông 2 19 3 1 3 25 18 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0

9 TH&THCS Láng Biển 2 13 1 1 1 16 10 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

10 TH Phú Điền 4 31 3 1 3 41 32 0 0 3 0 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0

11 TH&THCS Phú Điền 3 15 0 1 5 19 14 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0

12 TH Thanh Mỹ 1 15 2 1 2 18 15 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

13 TH&THCS Thanh Mỹ 2 16 0 0 2 16 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

14 TH Trần T.B. Dung 2 10 2 1 2 15 11 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

15 TH Đốc Binh Kiều 1 2 23 3 1 5 30 22 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1

16 TH Đốc Binh Kiều 2 5 27 3 1 2 35 26 0 1 2 0 2 2 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0

17 TH Mỹ Hoà 1 3 20 3 1 4 25 18 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

18 TH Mỹ Hoà 2 3 14 2 1 3 19 14 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0

19 TH Tân Kiều 1 2 21 3 1 4 28 21 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1

20 TH Tân Kiều 3 1 10 2 1 3 15 11 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0

21 TH Trường Xuân 1 2 28 2 1 4 40 27 0 1 4 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0

22 TH Trường Xuân 2 1 9 2 1 2 13 9 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0

23 TH Hưng Thạnh 1 3 20 2 1 3 27 20 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0

24 TH Hưng Thạnh 2 2 10 2 1 1 12 8 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

25 TH Thạnh Lợi 1 2 12 2 0 1 14 10 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0

26 TH Thạnh Lợi 2 2 8 2 1 2 10 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

57 461 56 22 75 605 442 1 22 43 0 18 27 1 3 28 0 3 45 1 2 20 0 8 2 19 6 8 16 21 4 21 3 5 5

Ghi chú
Tổng số CB, GV, NV hiện có

VTVL chuyên ngành
Kế hoạch

NH 2024-2025 Văn thưThư viện K toán YTHĐ
Thiết bị (Không 

có)

Nhu cầu VTVL chuyên môn dùng chung

GV Tin họcGiáo viên TH GV Tiếng Anh GV Nhạc GV Mỹ Thuật GV Thể dụcStt Trường 

NHU CẦU TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC CHUYỂN ĐẾN CÔNG TÁC 

 TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        tháng 6 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Cộng

Phụ lục 2



GV 

TPTĐ

Số điểm 

trường
Số lớp CBQL TPT

Nhân 

viên

Giáo 

viên
Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thừa Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu Hiện có Thiếu

1 TH&THCS Láng Biển 1 8 2 0 4 16 2 3 1 1 1 2 2 1 Si 1 1 1 1 1 TH 1 1 1 TH 1

2 TH&THCS Phú Điền 1 7 2 0 1 16 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 TH 1 TH TH TH TH

3 TH&THCS Thanh Mỹ 1 8 2 1 2 14 2 2 0 1 0 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 TH TH 1 1

4 THCS Đốc Binh Kiều 1 23 3 1 5 37 6 6 4 1 3 1 8 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 THCS Hưng Thạnh 1 14 2 1 4 23 5 3 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

6 THCS Mỹ An 1 10 1 1 4 22 3 4 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

7 THCS Mỹ Đông 1 10 2 1 5 19 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 THCS Mỹ Hòa 1 14 2 1 4 32 5 5 3 1 4 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 THCS Mỹ Quý 1 30 3 1 5 57 7 7 5 2 6 8 3 1 1 6 2 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1

10 THCS Nguyễn Văn Tre 1 15 2 1 3 25 3 4 2 1 1 3 4 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0

11 THCS Phú Điền 1 16 2 1 3 29 4 4 2 1 2 4 5 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

12 THCS Tân Kiều 1 14 2 1 5 22 2 1 3 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 THCS Thạnh Lợi 1 8 2 1 1 14 2 1 1 2 1 2 3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1

14 THCS thị trấn Mỹ An 1 42 3 1 3 71 9 1 10 6 1 3 7 9 2 2 5 2 3 9 4 1 0 1 1 1 1 1

15 THCS Trường Xuân 1 21 3 1 4 36 5 6 4 1 4 7 0 1 2 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1

15 240 33 13 53 433 59 0 2 63 0 2 37 0 8 18 0 1 47 0 2 72 13 1 22 0 0 14 0 4 32 0 1 16 0 1 20 1 2 22 0 0 11 0 0 12 12 3 9 4 9 4 12 1 10 4 0Cộng

HĐTN-HN GDĐP Thiết bị

Kế hoạch

NH 2024-2025

VTVL chuyên ngành

Khoa học tự nhiên Thư viện, Qtrị Văn thư-TQ K toán

Nhu cầu VTVL chuyên môn dùng chung

Mỹ thuật

Phụ lục 3

NHU CẦU TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC CHUYỂN ĐẾN CÔNG TÁC 

 TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        tháng 6 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Stt Trường Ghi chú
Tổng số CB, GV, NV hiện có Văn Toán Tiếng Anh Công dân Lịch sử--Địa lý YTHĐCông nghệ Tin học GDTC Âm nhạc
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